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Cách sử dụng vở
Các em học sinh thân mến, cuốn vở này dành cho các em. Mỗi đoạn chữ được
viết bằng ngôn ngữ của các em, bên dưới có chữ nhỏ bằng tiếng Séc.

Các em hãy làm bài lần lượt. Khi không biết làm, hãy hỏi thầy cô hoặc bố mẹ.
Đáp án ở cuối vở.

Chúc các em học thật vui!

PRO UČITELE A RODIČE
Souhrnný sešit pro žáky, kteří mluví vietnamsky a učí se v české škole. Úlohy jsou z
českého souhrnného sešitu ročníku – nadpis, zadání i texty úloh jsou v vietnamštině a

pod nimi drobně česky, abyste vždy viděli, co žák čte. Oddíly Čeština, Angličtina a
Němčina mají přeložené jen nadpisy a zadání – samotné úlohy zůstávají v jazyce, který se
žák učí.

Řešení všech úloh je na konci sešitu (u každé úlohy číslo strany, kde ji najdete).

Překlad: texty do vietnamštiny přeložila umělá inteligence (AI) a prošly kontrolou,
nejde však o překlad rodilého mluvčího. Najdete-li chybu nebo nepřesnost, napište
nám prosím na info@atelier-zebra.eu – opravíme ji.
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Toán · Năm thứ 1 THPT
Bài 1 · Matematika · 1. ročník SŠ

Họ và tên / Jméno:

1 Mệnh đề, lượng từ và tập hợp
Výroky, kvantifikátory a množiny

Em hãy khoanh tròn câu trả lời đúng.
Zakroužkujte správnou odpověď.

1 Phủ định của mệnh đề „Trời mưa và có gió thổi.“ là gì?
Jak zní negace výroku „Prší a fouká vítr.“?

a Trời không mưa và có gió thổi. Neprší a fouká vítr.

b Trời không mưa và không có gió thổi. Neprší a nefouká vítr.

c Trời không mưa hoặc không có gió thổi.
Neprší nebo nefouká vítr.

d Trời mưa hoặc có gió thổi. Prší nebo fouká vítr.

2 Phủ định của mệnh đề „Nếu ngày mai trời mưa thì tôi sẽ ở nhà.“ là gì?
Jak zní negace výroku „Jestliže zítra bude pršet, zůstanu doma.“?

a Ngày mai trời sẽ không mưa và tôi sẽ ở nhà.
Zítra nebude pršet a zůstanu doma.

b Nếu ngày mai trời không mưa thì tôi sẽ không ở nhà.
Jestliže zítra nebude pršet, nezůstanu doma.

c Ngày mai trời sẽ mưa và tôi sẽ không ở nhà.
Zítra bude pršet a nezůstanu doma.

d Nếu ngày mai trời mưa thì tôi sẽ không ở nhà.
Jestliže zítra bude pršet, nezůstanu doma.

3 Khẳng định nào là một định nghĩa (chứ không phải một định lí toán học)?
Které z tvrzení je definice (a ne matematická věta)?

a Tổng các góc trong của một tam giác bằng 180°.
Součet vnitřních úhlů trojúhelníku je 180°.

b Hai đường chéo của hình bình hành cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
Úhlopříčky rovnoběžníku se navzájem půlí.

c Hình bình hành là tứ giác có các cạnh đối song song.
Rovnoběžník je čtyřúhelník, jehož protější strany jsou rovnoběžné.

d Trong tam giác vuông có cạnh huyền c, ta có a² + b² = c².
V pravoúhlém trojúhelníku s přeponou c platí a² + b² = c².

4 Mệnh đề nào là mệnh đề đúng?
Který z výroků je pravdivý?

a ∀ x ∈ ℕ: x ≥ 2 b ∃ x ∈ ℝ: x² + 1 = 0 c ∃ x ∈ ℝ: x² = 2x d ∀ x ∈ ℝ: x² > 0

⭕
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Lịch sử · Năm thứ 1 THPT
Bài 18 · Dějepis · 1. ročník SŠ

Họ và tên / Jméno:

18 La Mã cổ đại: thời cộng hòa, thời đế chế và Kitô giáo
Antický Řím: republika, císařství a křesťanství

Em hãy khoanh tròn câu trả lời đúng.
Zakroužkujte správnou odpověď.

1 Ai đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nô lệ lớn
nhất ở Ý?
Kdo vedl největší povstání otroků v Itálii?

a Marcus Aurelius

b Tiberius Gracchus Tiberius Grakchus

c Hannibal d Spartacus Spartakus

2 Điều gì đã xảy ra vào năm 380 dưới thời
hoàng đế Theodosius I?
Co se stalo roku 380 za císaře Theodosia I.?

a đế chế bị chia thành hai phần
říše se rozdělila na dvě části

b Kitô giáo lần đầu tiên được cho phép
křesťanství bylo poprvé povoleno

cĐế quốc Tây La Mã sụp đổ
zanikla Západořímská říše

d Kitô giáo trở thành quốc giáo
křesťanství se stalo státním náboženstvím

3 La Mã đã tiến hành các cuộc chiến tranh
Punic với thành phố nào?
S kterým městem vedl Řím punské války?

a với Babylon s Babylonem

b với Alexandria s Alexandrií

c với Athens s Athénami

d với Carthage s Kartágem

4 Luật Mười hai bảng là gì?
Čím byl Zákon dvanácti desek?

a danh mục các vị thần La Mã soupisem

římských bohů

b hiệp ước với Carthage smlouvou s

Kartágem

c danh sách các quan chấp chính La Mã
seznamem římských konzulů

d bộ luật thành văn đầu tiên của La Mã
prvním sepsaným římským právem

5 Vị tướng Carthage nào đã cùng đàn voi
vượt qua dãy Alps?
Který kartáginský vojevůdce přešel se slony Alpy?

a Spartacus Spartakus b Scipio

c Hannibal d Pompeius

6 Ai đứng đầu nước Cộng hòa La Mã?
Kdo stál v čele římské republiky?

a hai quan chấp chính được bầu với
nhiệm kì một năm

dva konzulové volení na rok

b một vị vua cha truyền con nối dědičný

král

c một nhà độc tài suốt đời
jeden doživotní diktátor

d mười quan bảo dân deset tribunů lidu

⭕
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